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BÁO CÁO

Công tác phát triển Văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số

trong trường TH Bình Phú


Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng về việc Phát triển Văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tân Hồng;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-PGDĐT, ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng, về việc thành lập Đoàn kiểm tra phát triển Văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Trường TH Bình Phú báo cáo công tác phát triển văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT

- Nhà trường đã xây dựng tổ chức Kế hoạch số 92/KH-THBP, ngày 04/4/2023 về Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023; Kế hoạch số 87/KH-THBP, ngày 31/3/2023 về Phát triển Văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số giai đoạn 2023-2025;... và triển khai cho toàn thể CBQL, GV, NV và học sinh thực hiện.
· Những việc chưa làm: công tác bố trí tài nguyên cho thư viện xanh còn ít, chưa phong phú về chủng loại. Do 2 điểm trường nên việc bảo quản sách tại các điểm chưa tốt. Thư viện số mới triển khai khó theo dõi được số lượng truy cập hàng ngày.

2. Công tác xây dựng thư viện đạt chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn về tài nguyên thông tin

· Có đủ tài nguyên thông tin, bảo đảm phù hợp với học sinh phổ thông; đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí của học sinh và yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên; phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, được xử lý theo quy tắc nghiệp vụ thư viện;

· Tổng số bản sách/ tổng số học sinh, mỗi học sinh có: 5 bản sách (4342bản/491 hs), trong đó: Tổng sách: 4.342 bản, gồm: Sách thiếu nhi 2.374 bản; Sách tham khảo: 1.449 bản; Sách nghiệp vụ: 365 bản; Sách giáo khoa: 150 bản.

· Tổng số bộ sách/ tổng số giáo viên, mỗi giáo viên có: từ 01 đến 03 bộ sách tùy theo chủng loại, chưa có sách tham khảo cho các khối lớp theo chương trình GDPT 2018.

2.2. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất

· Vị trí bố trí Thư viện trường học: được bố trí tại khu vực thuận lợi cho việc tiếp cận và sử dụng của học sinh.
· Tổng diện tích thư viện 190 m2/491 học sinh, 0,39 m2/học sinh (không tính diện tích không gian mở), chưa đảm bảo mức tối thiểu (quy định 0,60 m2/học sinh);

· Các Khu chức năng của thư viện được bố trí một phòng đọc, một phòng kho liền kề nhau. Diện tích các khu chức năng của thư viện, như sau:

· Không gian đọc có một phòng đọc cho học sinh và giáo viên. Không gian mở được bố trí bên ngoài thư viện (dọc hành lang), bảo đảm thoáng mát, yên tĩnh;

· Khu vực lưu trữ tài nguyên thông tin bảo đảm đủ diện tích để chứa các tài nguyên thông tin, được bố trí một phòng riêng và bố trí trong phòng đọc bảo đảm việc quản lý, phù hợp với đặc thù của từng loại tài nguyên thông tin;

· Khu vực mượn trả và quản lý được bố trí chung với phòng đọc;

· Các yêu cầu kỹ thuật bảo đảm quy định:

· Nền và sàn thư viện phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện

hành.

+ Cửa ra vào và cửa sổ thư viện phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

· Hệ thống chiếu sáng trong thư viện gồm chiếu sáng tự nhiên, chiếu sáng nhân tạo.
· Thư viện bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống thiên tai; tuân thủ quy định tại các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về an toàn cháy cho nhà và công trình.

2.3. Tiêu chuẩn về thiết bị chuyên dùng

· Có đủ các thiết bị chuyên dùng, bao gồm: Tủ, kệ, giá sách, bàn, ghế cho học sinh; bàn, ghế cho giáo viên; bàn, ghế, tủ cho người làm công tác thư viện; tủ hoặc hộp mục lục, sổ mục lục, bảng giới thiệu sách; hướng dẫn sử dụng thư viện và các thiết bị khác.

· Các yêu cầu thiết bị chuyên dùng bảo đảm kích thước phù hợp lứa tuổi học sinh và quy định: Có kích thước phù hợp lứa tuổi trẻ em, được bố trí, sắp xếp hợp lý, an toàn theo yêu cầu hoạt động của khu chức năng. Kệ sách được bố trí sát tường hoặc song song với nhau và được gắn cố định.
· Cách bố trí, sắp xếp linh hoạt tại không gian khác nhau, thời điểm khác nhau để tạo ra những không gian mới cho thư viện nhằm phục vụ cho các hoạt động thư viện bảo đảm phong phú và đa dạng.

· Được rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời nếu có hư hỏng; kiểm kê, đánh giá tình trạng sử dụng định kỳ hằng năm làm cơ sở cho việc thanh lý tài sản, bố trí kinh phí sửa chữa hoặc đầu tư bổ sung.

· Hướng dẫn sử dụng thư viện: Sử dụng hình ảnh, bảng biểu hoặc sơ đồ minh họa rõ ràng, ngắn gọn, đầy đủ nội dung và dễ hiểu, được treo tại những vị trí dễ quan sát.

2.4. Tiêu chuẩn về hoạt động thư viện

Tra cứu và mượn trả tài nguyên thông tin:
· Hệ thống tra cứu tài nguyên thông tin được thực hiện trực tiếp tại thư viện, bảo đảm tra cứu dễ dàng, thuận tiện đồng thời có thể truy xuất được dữ liệu liên quan; Tổ chức thư viện mở, học sinh trực tiếp vào kho tìm sách, giảm bớt các thủ tục

· Hệ thống mượn trả được thực hiện theo hình thức dùng phiếu hoặc các hình thức phù hợp với điều kiện tổ chức của thư viện; Đang sử dụng phần mềm trong quản lý Thư viện và vẫn dùng hình thức phiếu mượn (do chưa trang bị máy quét mã vạch).
· Nội dung hoạt động thư viện: Các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn, ký hiệu; cách tìm kiếm, tra cứu danh mục, chọn lọc tài nguyên thông tin, truy cập dữ liệu phù hợp với trình độ, nhu cầu đọc, học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức, giải trí của học sinh và yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên; Thư viện mở nên việc tìm kiếm tài liệu nhanh và tiện lợi, có hướng dẫn mỗi kệ sách rõ ràng dễ nhìn, dễ tìm.
· Chưa thực hiện liên thông thư viện: luân chuyển tài liệu hoặc tài nguyên thông tin số với các thư viện khác.

2.5. Tiêu chuẩn về quản lý thư viện.

Quản lý về tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng và hoạt động thư viện:

· Kế hoạch bảo quản, lưu trữ, kiểm kê, thanh lọc và phát triển tài nguyên thông tin; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng; hoạt động thư viện. Cuối năm có kế hoạch kiểm kê, bảo quản sách trong hè.

· Có hệ thống hồ sơ, sổ sách, nội quy thư viện bảo đảm quản lý về tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng và hoạt động thư viện.

· Công tác kiểm kê, kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng, thanh lý và trang bị bổ sung. Có kiểm tra định kì, bổ sung nguồn tài nguyên hàng năm.
· Nhân viên thư viện: Trình độ đào tạo là Đại học, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ khi có thông báo.

· Kinh phí hoạt động:
· Có phân khai kinh phí hoạt động hằng năm của thư viện để duy trì, phát triển tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất, thiết bị chuyên dùng và tổ chức hoạt động thư viện, từ nguồn.

· Kinh phí hoạt động hằng năm của thư viện được đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

3. Thư viện xanh

· Các nội dung theo Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT và phù hợp với cảnh quan môi trường của đơn vị.

Có kế hoạch hoạt động Thư viện xanh:
· Công tác xây dựng mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” theo Kế hoạch số 41/KHPH-ĐTN-PGDĐT, ngày 22/11/2021 của Huyện Đoàn với Phòng GDĐT. Đã có phối hợp với Đội để thực hiện cụ thể là ngày sách Việt Nam.
· Hiệu quả của Thư viện xanh trong các mặt hoạt động của trường: Hiệu quả chưa cao.
· Tỷ lệ học sinh tham gia đọc sách, mượn sách bao nhiêu phần trăm. (Đoàn kiểm tra khảo sát thực tế học sinh). Mỗi tháng đạt 80% lượt học sinh đến thư viện trở lên.
4. Thư viện số:

· Nhà trường có xây dựng Kế hoạch số 87/KH-THBP, ngày 31/3/2023 về Phát triển Văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số giai đoạn 2023-2025.
· Nhà trường đang triển khai công tác Thư viện số của Công ty cổ phần công nghệ VHMT Việt Nam.

· Chưa nghiên cứu kỹ nên chưa có ý kiến về Tài nguyên thông tin số có bảo đảm điều kiện vận hành, dự kiến nâng cấp phù hợp với yêu cầu hoạt động thư viện.
· Tỷ lệ học sinh tham gia đọc bao nhiêu phần trăm: khoảng 50% CBQL, GV, NV và học sinh truy cập khai thác thông tin trên phần mềm thư viện số.
5. Công tác tổ chức các hoạt động khuyến đọc, tham gia các hội thi, cuộc thi về sách.

· Các hoạt động khuyến đọc, hình thành và phát triển thói quen đọc, bao gồm: Đọc sách tại thư viện, tuần đọc sách, đọc sách theo chủ đề, thi kể chuyện theo sách, viết về sách; tổ chức hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm.

· Kế hoạch xây dựng tủ sách lớp em đã triển khai. 

· Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi cảm nhận “Sách và cuộc sống” (tháng 2/2023) do thư viện tỉnh tổ chức (đã nộp bài thi và báo cáo Phòng GDĐT)

· Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức ngày sách và văn hóa đọc năm 2023 cho toàn trường.

· Kết quả tham gia các Hội thi, cuộc thi cấp Huyện trở lên, không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu điểm

- Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch và triển khai đến CB, GV, NV và học sinh thực hiện.

· Tổ chức học sinh tham gia các hoạt động của Thư viện Xanh, Thư viện số.

· Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

2. Hạn chế

· Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT chưa đúng tiến

độ.

· Học sinh ít tham gia vào hoạt động của thư viện xanh và thư viện số.

3. Nguyên nhân hạn chế

· Kế hoạch số 424/KH-PGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Phát triển Văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tân Hồng mới được triển khai, nhà trường chưa thực hiện hết các nội dung.

· Do là học sinh tiểu học nên khi vào thư viện xanh các em chưa tuân thuẩn hết nội qui Thư viện Xanh, Các em còn ham chơi nhiều. Do có 2 điểm trường nên số lượng tài nguyên không nhiều và chưa phong phú; Học sinh tiểu học lớp 1, 2 các em chưa học Tin học nên việc hướng dẫn và sử dụng khó khăn. Đối với khối 3, 4, 5 có tiết Tin học thì vào truy cập, khi về nhà do không có điện thoại thông minh nên  chỉ một số ít học sinh tham gia.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

· Do Thư viện cùng lúc sử dụng 2 phần mềm nên gây khó khăn cho cán bộ thư viện trong việc nghiên cứu và sử dụng phần mềm. 
· Cần có hướng dẫn sử dụng phần mềm thư viện số và thao tác kỹ thuật cụ thể hơn để cán bộ thư viện thực hiện.

Trên đây là báo cáo công tác phát triển văn hóa đọc gắn với Thư viện xanh, Thư viện số của trường TH Bình Phú./.

Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG

· Đoàn kiểm tra;

· Phòng GDĐT (báo cáo);

· Lãnh đạo nhà trường (báo cáo);

· Lưu: VT, TV.

